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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Hiền. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Quốc Dũng. 

Ông Lê Bá Quyền. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Thuyến - Thư ký Toà án nhân dân thành 

phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Ngọc Ái - Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 3 năm 2025, tại Tòa án nhân dân thành phố Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

21/2025/TLST-HS ngày 20 tháng 01 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 63/2025/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 3 năm 2025, đối với các bị cáo:  

1. Nguyễn Văn D, sinh năm 1990 tại tỉnh Sóc Trăng; nơi cư trú: ấp M, xã 

M, huyện M, tỉnh Sóc Trăng; nghề nghiệp: công nhân; trình độ văn hóa (học 

vấn): 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Nguyễn Văn H và bà Lê Thị H1; có vợ là Võ Thị Kiều T và 01 con; tiền 

án, tiền sự: không; ngày 17/4/2024, bị bắt và bị tạm giữ, tạm giam cho đến nay; 

có mặt. 

2. Nguyễn Văn B, sinh năm 1992 tại tỉnh Sóc Trăng; nơi cư trú: ấp M, xã 

M, huyện M, tỉnh Sóc Trăng; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ văn hóa (học vấn): 

5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Nguyễn Văn H và bà Lê Thị H1; có vợ là Trần Thị T1 và 02 con; tiền án, 

tiền sự: không; ngày 18/4/2024, bị bắt và bị tạm giữ, tạm giam cho đến nay; có 

mặt. 

3. Dương Văn Ú, sinh năm 1981 tại tỉnh Kiên Giang; nơi cư trú: khu phố 

P, thị trấn G, huyện G, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ văn hóa 

(học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Dương Văn T2 và bà Nguyễn Thị B1; có vợ là Thạch Thị Ngọc 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BB%AFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Ki%E1%BB%81u%20Trang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BB%AFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20bu%C3%B4n%20Ea%20Dho,%20x%C3%A3%20C%C6%B0%20P%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Kr%C3%B4ng%20B%C3%BAk,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20%C3%9At%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Trung%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20G%C3%B2%20Quao,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Trung%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20G%C3%B2%20Quao,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Trung%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20G%C3%B2%20Quao,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20Th%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20Hi%E1%BB%81n
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H2 và 02 con; tiền án, tiền sự: không; ngày 16/4/2024, bị bắt và bị tạm giữ, tạm 

giam cho đến nay; có mặt. 

4. Thạch T3, sinh năm 1992 tại tỉnh Cà Mau; nơi cư trú: ấp T, xã T, huyện 

Đ, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: công nhân; trình độ văn hóa (học vấn): 06/12; dân 

tộc: Khmer; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Thạch H3 và bà Hiệu Thị C; tiền án, tiền sự: không; ngày 17/4/2024 bị bắt và bị 

tạm giữ, tạm giam cho đến nay; có mặt. 

5. Nguyễn Hoài P, sinh năm 1992 tại tỉnh Cà Mau; nơi cư trú: ấp A, xã T, 

thành phố C, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ văn hóa (học vấn): 

05/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Nguyễn Văn T4 và bà Nguyễn Thị B1; có vợ là Trần Thảo T5 và 01 con; 

tiền án, tiền sự: không; ngày 30/9/2024 bị bắt và bị tạm giữ, tạm giam cho đến 

nay; có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

1. Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1960; nơi cư trú: ấp M, xã M, huyện M, 

tỉnh Sóc Trăng; có đơn xin vắng mặt. 

2. Bà Lê Thị H1, sinh năm 1968; nơi cư trú: ấp M, xã M, huyện M, tỉnh 

Sóc Trăng; có đơn xin vắng mặt. 

3. Ông Nguyễn Văn H4, sinh năm 1993; nơi cư trú: ấp K, xã L, huyện T, 

tỉnh Sóc Trăng; có đơn xin vắng mặt. 

4. Ông Nguyễn Hoàng T6, sinh năm 1998; nơi cư trú: ấp M, xã M, huyện 

T, tỉnh Vĩnh Long; có đơn xin vắng mặt. 

5. Ông Nguyễn Thanh V, sinh năm 1942; nơi cư trú: ấp L, xã L, huyện C, 

tỉnh An Giang; có đơn xin vắng mặt. 

6. Bà Trần Thị T1, sinh năm 1993; nơi cư trú: buôn E, xã C, huyện K, tỉnh 

Đắk Lắk; có đơn xin vắng mặt. 

- Người làm chứng: 

1. Bà Trương Thị H5, vắng mặt. 

2. Bà Trương Thị X, vắng mặt. 

4. Ông Phan Thanh H6, vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Văn D và Nguyễn Văn B là con của ông Nguyễn Văn H và bà Lê 

Thị H1. Nguyễn Văn D và Nguyễn Văn B quen biết Dương Văn Ú, Lương Trí 

T7. Nguyễn Văn H4, Nguyễn Hoài P và Thạch T3 cùng là bạn bè quen biết 

ngoài xã hội. Nguyễn Văn D, Nguyễn Văn B và Dương Văn Ú không quen biết 

Nguyễn Văn H4, Nguyễn Hoài P, Thạch T3.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7m%20D%C6%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7m%20D%C6%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7m%20D%C6%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%87u%20Th%E1%BB%8B%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0i%20Phong%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%201,%20x%C3%A3%20T%E1%BA%AFc%20V%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%201,%20x%C3%A3%20T%E1%BA%AFc%20V%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
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Khoảng 15 giờ ngày 26/11/2018, tại trước cửa phòng trọ của ông Nguyễn 

Văn H thuộc nhà trọ Đ, khu phố L, phường K, thị xã (nay là thành phố ), tỉnh 

Bình Dương; Nguyễn Văn H, Lê Thị H1 cùng với Trương Thị X và Trương Thị 

H5 tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi bài binh 06 lá để lấy tiền thắng đi 

mua rượu và thức ăn về cùng nhau uống rượu. Khi chơi được 03 đến 04 ván bài, 

chưa phân định số tiền thắng thua thì H4, P và T3 đi đến trong tình trạng say 

rượu bia, H4 xin tham gia chơi đánh bài cùng nhưng ông H không đồng ý nên 

H4 dùng chân đá vào bộ bài dẫn đến cãi nhau với bà Lê Thị H1. Lúc này, H4 

dùng tay đánh vào người bà H1 và đẩy làm bà H1 ngã gây thương tích chảy máu 

ở bàn tay phải, thấy vậy ông H kéo bà H1 vào bên trong phòng trọ, rồi cầm 01 

dao dài 38 cm chạy ra chém H4, H4 đưa tay phải lên đỡ nên bị chém trúng vào 

ngón tay số 4, số 5 bàn tay phải gây thương tích. Sau đó, ông H chạy vào trong 

phòng trọ đóng cửa lại, ở bên ngoài H4 rút sợi dây thắt lưng ra, còn P cầm mũ 

bảo hiểm đập nhiều cái vào cửa phòng trọ của ông H. Do ông H không mở cửa 

nên T3 và P đưa H4 đến Bệnh viện A tại khu phố B, phường K, thị xã (nay là 

thành phố ), tỉnh Bình Dương để điều trị thương tích. Khi đến Bệnh viện, H4 đi 

vào trong bệnh viện để điều trị, còn T3 và P đứng ở bên ngoài. 

Cùng thời điểm xảy ra vụ xô xát, đánh nhau tại nhà trọ Đ thì Nguyễn 

Hoàng T6 là người sinh sống cùng dãy trọ với ông H nhìn thấy nên gọi điện 

thoại báo cho Nguyễn Văn D biết. Lúc này, D đang cùng B, Ú, T7 và những 

người bạn tên Â, T8, Q (không rõ nhân thân, lai lịch) đang uống bia và hát 

karaoke tại quán B2 thuộc phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương nên D nói 

lại cho cả nhóm biết rồi tính tiền và cùng nhau đi về phòng trọ của ông H. Khi 

D, B, T7 về đến phòng trọ của ông H thì gặp T6, ông H, bà H1 và Phan Thanh 

H6. D và B hỏi nhóm người đánh bà H1 đang ở đâu thì không ai biết. Do thấy 

bà H1 ở bàn tay phải bị chảy nhiều máu nên D nhờ H6 chở bà H1 đi đến Bệnh 

viện A để chữa trị vết thương, T7 và T6 đi theo cùng. Khi H6 chở bà H1 đến 

Bệnh viện A thì H6 ra về trước, còn T7 và T6 đứng đợi bên ngoài. Tại đây, T6 

nhìn thấy T3 và P trước cửa phòng cấp cứu nên giữa T7 và T6 xảy ra cự cãi với 

T3 và P. Trong lúc cự cãi, P nhặt 01 khúc cây có sẵn ven đường cùng với T3 

đánh T7 và T6, bị đánh nên T6 bỏ chạy, đồng thời gọi điện cho D nói “nhóm 

chém mẹ hồi nãy giờ đang chặn mẹ ở bệnh viện, đang đánh em”, còn T7 đánh 

trả lại T3 và P. Sau khi nhận thông tin từ T6, B điều khiển xe môtô nhãn hiệu 

Vision biển số 47U1-085.44 chở D ngồi phía sau chạy ra Bệnh viện A, khi cả 

hai vừa chạy ra khỏi cổng nhà trọ Đ thì gặp Ú điều khiển xe mô tô biển số 68E1-

246.26 chở Â (không rõ nhân thân lai lịch) vừa đến nên D nói Ú đi ra bệnh viện 

vì nhóm người đánh mẹ đang ở đó. 

Khi đến trước cổng Bệnh viện A, B và D nhìn thấy T3, P đang đuổi đánh 

T6, T7, khi đó trên tay P cầm 01 khúc cây nên B và D liền dừng xe bước xuống 

rồi cầm nón bảo hiểm trên tay lao vào cùng với T7 đánh P làm cho P nằm ngã 

dưới nền đường gây vết bầm ở môi và chấn thương phần mềm ở vai phải, còn 

T6 do lo sợ bị đánh nên đi về trước. Cùng thời điểm B, D và T7 đánh P thì T3 

nhìn thấy nên chạy vào bên trong tiệm tạp hoá lấy 02 vỏ chai bia đập bể phần 

đáy chai rồi chạy đến đâm vào phần lưng bên phải của D gây thương tích. Thấy 

D bị đâm nên B nhặt khúc cây ven đường chạy đến đánh vào tay và bên hông 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BB%AFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BB%AFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20To%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A9
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người của T3 làm cho khúc cây bị gãy rơi xuống đường, T3 nhặt lại một phần 

gãy của khúc cây đuổi đánh lại B, thấy vậy D liền chạy đến cửa hiệu làm biển 

quảng cáo gần đó lấy 01 khúc cây sắt hình dạng chữ V dài khoảng 01m để đánh 

lại T3 nhưng chỉ đánh trúng phần khúc cây T3 đang cầm. 

Khi đang đánh nhau thì Ú chở Â đi đến, Q chở T8 cùng đi trên xe môtô 

nhãn hiệu Wave biển số 67N2-6035 chạy đến sau cùng, lúc này T3 đang cầm 

trên tay vỏ chai bia, B thấy vậy thì nói lớn “đập chết mẹ nó đi” nên Ú dừng xe 

bước xuống rút sợi dây thắt lưng đánh trúng T3 02 cái, rồi dùng chân đạp vào 

người T3, cùng lúc này Q và T8 mỗi người cầm 01 dao tự chế chạy đến chém 

T3 ngã xuống trong tư thế ngồi dưới nền đường nên bị thương tích ở vùng đầu 

và vùng cổ tay trái, còn Â thì ngồi trên xe đợi không xuống tham gia đánh nhau. 

Khi nhìn thấy T3 bị chảy nhiều máu nên cả nhóm không đánh nữa mà cùng bỏ 

đi, sau đó T3 được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh B.  

Vật chứng thu giữ gồm: 01 xe môtô nhãn hiệu Winner biển số 68E1-246.26 

màu xanh-trắng-đen; 01 xe môtô nhãn hiệu Vision biển số 47U1-085.44 màu 

xanh; 01 xe môtô nhãn hiệu Wave biển số 67N2-6035 màu đỏ; 01 sợi dây thắt 

lưng có phần đầu bằng kim loại, rộng 04cm, phần dây màu đen dài 108cm, rộng 

3,5cm; 01 con dao có chiều dài 38cm, trong đó cán dao bằng gỗ dài 12,5cm, lưỡi 

dao bằng kim loại màu đen dài 25cm (BL 13, 18-20). 

Tại Kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 

481/2023/KLGĐ-TTPY ngày 16/8/2023 của Trung tâm pháp y thuộc Sở Y tế 

tỉnh B kết luận đối với Nguyễn Văn H4: vết thương mặt lưng đốt gân ngón IV 

bàn tay phải 2x0,1cm, vết thương mặt lưng ngón V bàn tay phải 6x0,2cm sẹo 

lành. Gãy xương đốt gần ngón V bàn tay phải, đã can. Tỷ lệ phần trăm tổn 

thương cơ thể của Nguyễn Văn H4 tại thời điểm giám định là 10%, áp dụng theo 

phương pháp cộng tại Thông tư (BL 184 - 186). 

Tại Kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 

278/2023/KLGĐ-TTPY ngày 28/4/2024 của Trung tâm pháp y thuộc Sở y tế 

tỉnh B kết luận đối với Thạch T3: vết thương chẩm phải 2x0,2cm, sẹo lành; vết 

thương 1/3 trên mặt trong cẳng tay trái 1x0,1cm, sẹo lành; vết thương ngang bờ 

trong cổ tay trái 6,5x0,3cm, đứt gân duỗi các ngón, gân duỗi cổ tay trụ, trật khớp 

quay trụ dưới, gãy đầu dưới xương trụ trái, đã phẫu thuật khâu nối gân, kết hợp 

xương, vết mổ 4x0,3cm, sẹo lành; vết thương mặt ngoài 1/3 giữa đùi phải 1x0,2 

cm, sẹo lành. Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Thạch T3 tại thời điểm 

giám định là 12%, áp dụng theo phương pháp cộng tại Thông tư (BL 187 - 190). 

Tại Kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 

48/2024/KLGĐ-TTPY ngày 18/01/2024 của Trung tâm pháp y thuộc Sở Y tế 

tỉnh B kết luận: vết thương vùng vai lưng trái 5,5x1,6cm. Tỷ lệ phần trăm tổn 

thương cơ thể của Nguyễn Văn D tại thời điểm giám định là 3%, áp dụng theo 

phương pháp cộng tại Thông tư (BL 294 - 296). 

Đối với thương tích của bà Lê Thị H1, theo kết quả xác minh thương tích 

tại Bệnh viện A, bà Lê Thị H1 bị 01 vết thương mu bàn tay dài 3cm, sâu 0,5cm. 

Bà Lê Thị H1 xác định do thương tích nhẹ nên từ chối giám định và không yêu 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%9At
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%82n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%9At
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%82n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20%C4%90a%20khoa%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20Y%20t%E1%BA%BF%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20Y%20t%E1%BA%BF%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ho%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ki%E1%BA%BFt%20Th%E1%BB%91ng,%20x%C3%A3%20L%C3%A2m%20Ki%E1%BA%BFt,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Tr%C3%AC,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ho%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ki%E1%BA%BFt%20Th%E1%BB%91ng,%20x%C3%A3%20L%C3%A2m%20Ki%E1%BA%BFt,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Tr%C3%AC,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20y%20t%E1%BA%BF%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20y%20t%E1%BA%BF%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7m%20D%C6%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7m%20D%C6%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20Y%20t%E1%BA%BF%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20Y%20t%E1%BA%BF%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20An%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20t%E1%BA%A1i%20khu%20ph%E1%BB%91%20B%C3%ACnh%20Kh%C3%A1nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kh%C3%A1nh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
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cầu khởi tố vụ án nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố T không tiến 

hành giám định. 

Đối với thương tích của Nguyễn Hoài P, theo kết quả xác minh thương 

tích tại Bệnh viện A, P có vết bầm ở môi, chấn thương phần mềm ở vai phải. P 

xác định chỉ bị xây xát nhẹ nên từ chối giám định và không yêu cầu khởi tố vụ 

án nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố T không tiến hành giám 

định. 

Đối với hành vi của ông Nguyễn Văn H dùng dao gây thương thích cho 

Nguyễn Văn H4: do thương tích của Nguyễn Văn H4 là 10% và H4 không yêu 

cầu khởi tố vụ án nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố T đã xử phạt 

hành chính đối với hành vi gây thương tích của Nguyễn Văn H với số tiền 

6.500.000 đồng. 

Đối với hành vi của Thạch T3 dùng dao gây thương tích cho Nguyễn Văn 

D: do thương tích của Nguyễn Văn D là 03% và D không yêu cầu khởi tố vụ án 

nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố T đã xử phạt hành chính đối 

với hành vi gây thương tích của Thạch T3 với số tiền 6.500.000 đồng. 

Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn H, Lê Thị H1, Trương Thị X 

và Trương Thị H5: do số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là 10.000 đồng 

đến 20.000 đồng và các đối tượng không có tiền án, tiền sự nên Cơ quan cảnh 

sát điều tra Công an thành phố T không xử lý hình sự; đồng thời do đã hết thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính (01 năm) nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công 

an thành phố T không xử phạt hành chính. 

Về trách nhiệm dân sự: Nguyễn Văn D, Nguyễn Văn B và Dương Văn Ú 

đã liên đới bồi thường cho Thạch T3 số tiền 70.000.000 đồng; bồi thường cho 

Nguyễn Văn H4 số tiền 2.000.000 đồng. Thạch T3 và Nguyễn Văn H4 đã nhận 

tiền và không yêu cầu bồi thường thêm. 

Cáo trạng số 51/CT-VKS.TU ngày 20/01/2025 của Viện Kiểm sát nhân 

dân thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương truy tố các bị cáo Nguyễn Văn D, 

Nguyễn Văn B và Dương Văn Ú về tội “Cố ý gây thương tích” và tội “Gây rối 

trật tự công cộng” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 và điểm b khoản 2 

Điều 318 của Bộ luật Hình sự; các bị cáo Thạch T3, Nguyễn Hoài P về tội “Gây 

rối trật tự công cộng” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 của Bộ luật 

Hình sự. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tân Uyên tham gia phiên tòa 

trình bày lời luận tội trong đó có nội dung: giữ nguyên quyết định cáo trạng đã 

truy tố đối với các bị cáo; đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội 

và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo.  

- Về hình phạt:  

1. Đề nghị áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b khoản 2 Điều 318; 

các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; các Điều 17, 38, 55, 58 của Bộ luật 

Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D: 

Từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20Uy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0i%20Phong%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%201,%20x%C3%A3%20T%E1%BA%AFc%20V%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20An%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20t%E1%BA%A1i%20khu%20ph%E1%BB%91%20B%C3%ACnh%20Kh%C3%A1nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kh%C3%A1nh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20Uy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BB%AFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ho%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ki%E1%BA%BFt%20Th%E1%BB%91ng,%20x%C3%A3%20L%C3%A2m%20Ki%E1%BA%BFt,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Tr%C3%AC,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ho%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ki%E1%BA%BFt%20Th%E1%BB%91ng,%20x%C3%A3%20L%C3%A2m%20Ki%E1%BA%BFt,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Tr%C3%AC,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20Uy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BB%AFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7m%20D%C6%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20Uy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7m%20D%C6%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BB%AFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20X%E1%BB%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20Uy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20Uy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20Uy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20%C3%9At%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Trung%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20G%C3%B2%20Quao,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7m%20D%C6%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ho%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ki%E1%BA%BFt%20Th%E1%BB%91ng,%20x%C3%A3%20L%C3%A2m%20Ki%E1%BA%BFt,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Tr%C3%AC,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7m%20D%C6%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ho%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ki%E1%BA%BFt%20Th%E1%BB%91ng,%20x%C3%A3%20L%C3%A2m%20Ki%E1%BA%BFt,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Tr%C3%AC,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20%C3%9At%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Trung%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20G%C3%B2%20Quao,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7m%20D%C6%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0i%20Phong%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%201,%20x%C3%A3%20T%E1%BA%AFc%20V%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
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Từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.  

2. Đề nghị áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b khoản 2 Điều 318; 

các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; các Điều 17, 38, 55 và 58 của Bộ luật 

Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn B: 

Từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.  

3. Đề nghị áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b khoản 2 Điều 318; 

các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; các Điều 17, 38, 55 và 58 của Bộ luật 

Hình sự, xử phạt bị cáo Dương Văn Ú: 

Từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.  

4. Đề nghị áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 Điều 51; 

các Điều 17, 38 và 58 của Bộ luật Hình sự: xử phạt bị cáo Thạch T3 từ 02 năm 

đến 02 năm 06 tháng tù “Gây rối trật tự công cộng”.  

5. Đề nghị áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318 của Bộ luật Hình sự; điểm s 

khoản 1 Điều 51; các Điều 17, 38, 58 của Bộ luật Hình sự: xử phạt bị cáo 

Nguyễn Hoài P từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công 

cộng”.  

- Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:  

Đề nghị tịch thu tiêu hủy: 01 sợi dây thắt lưng và 01 dao là công cụ các bị 

cáo thực hiện tội phạm và không còn giá trị sử dụng. 

Đề nghị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 xe môtô nhãn hiệu 

Honda Winner, biển số 68E1-246.26 đứng tên bị cáo Dương Văn Ú và 01 xe 

môtô nhãn hiệu Sinostar C110 biển số 67N2-6035 là tài sản của bị cáo Nguyễn 

Văn D, do các bị cáo sử dụng xe làm phương tiện đi thực hiện tội phạm. 

Đề nghị trả lại cho bà Trần Thị T1 01 xe môtô nhãn hiệu Honda Vision, 

biển số 47U1-085.44, do bị cáo Nguyễn Văn B sử dụng xe đi thực hiện tội phạm 

thì bà T1 không biết.   

- Về trách nhiệm dân sự: các bị cáo Nguyễn Văn D, Nguyễn Văn B và 

Dương Văn Ú đã liên đới bồi thường cho bị hại Thạch Tú số tiền 70.000.000 

đồng; bồi thương cho ông Nguyễn Văn H4 số tiền 2.000.000 đồng. Bị hại Thạch 

T3 và ông Nguyễn Văn H4 đã nhận tiền và không yêu cầu bồi thường thêm nên 

đề nghị không xem xét. 

Các bị cáo trình bày ý kiến tranh luận: các bị cáo thống nhất luận tội của 

đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tân Uyên và không trình bày ý kiến. 

Bị hại Thạch T3 trình bày ý kiến tranh luận: bị hại không yêu cầu các bị 

cáo Nguyễn Văn D, Nguyễn Văn B và Dương Văn Ú bồi thường thêm khoản 

tiền nào và xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20%C3%9At%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Trung%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20G%C3%B2%20Quao,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7m%20D%C6%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0i%20Phong%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%201,%20x%C3%A3%20T%E1%BA%AFc%20V%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20%C3%9At%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Trung%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20G%C3%B2%20Quao,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20bu%C3%B4n%20Ea%20Dho,%20x%C3%A3%20C%C6%B0%20P%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Kr%C3%B4ng%20B%C3%BAk,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20%C3%9At%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Trung%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20G%C3%B2%20Quao,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ho%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ki%E1%BA%BFt%20Th%E1%BB%91ng,%20x%C3%A3%20L%C3%A2m%20Ki%E1%BA%BFt,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Tr%C3%AC,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7m%20D%C6%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7m%20D%C6%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ho%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ki%E1%BA%BFt%20Th%E1%BB%91ng,%20x%C3%A3%20L%C3%A2m%20Ki%E1%BA%BFt,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Tr%C3%AC,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7m%20D%C6%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20%C3%9At%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Trung%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20G%C3%B2%20Quao,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
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Các bị cáo nói lời sau cùng: các bị cáo biết hành vi của các bị cáo là sai 

trái, vi phạm pháp luật, các bị cáo rất ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của 

mình, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo để các 

bị cáo sớm được trở về đoàn tụ cùng với gia đình và hòa nhập cộng đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 1  Về thủ tục tố tụng: hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra 

Công an thành phố T, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tân 

Uyên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra 

và tại phiên tòa các bị cáo, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 2  Về sự vắng mặt của người tham gia tố tụng: tại phiên tòa, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là các ông, bà: Nguyễn Văn H, Lê Thị 

H1, Nguyễn Văn H4, Nguyễn Hoàng T6, Nguyễn Thanh V, Trần Thị T1 và 

người làm chứng là các ông, bà Trương Thị H5, Trương Thị X, Phan Thanh H6 

vắng mặt. Xét thấy những người vắng mặt đã có lời khai trong quá trình điều tra 

và có đơn xin vắng mặt; việc vắng mặt của họ không ảnh hưởng đến quá trình 

giải quyết vụ án. Do vậy, căn cứ vào các Điều 292, 293 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án theo quy định. 

 3  Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như 

nội dung cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tân Uyên đã truy tố 

đối với các bị cáo. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai của các 

bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và người làm 

chứng trong quá trình điều tra, biên bản thực nghiệm hiện trường, kết luận giám 

định cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét 

xử có đủ cơ sở kết luận:  

Khoảng 16 giờ 30 ngày 26/11/2018, tại khu vực trước Bệnh viện A thuộc 

đường Đ, khu phố K, phường K, thành phố T, tỉnh Bình Dương, các bị cáo 

Thạch T3 và Nguyễn Hoài P đã dùng cây gỗ, tay không đuổi đánh Nguyễn 

Hoàng T6 và Lương Trí T7; các bị cáo Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn D, Dương 

Văn Ú cùng đối tượng tên Lương Trí T7, Â, T8, Q (không rõ nhân thân lai lịch) 

đánh nhóm của Thạch T3. Trong đó, B và Dương C1 mũ bảo hiểm cùng với T7 

tay không đánh P nằm ngã dưới nền đường gây vết bầm ở môi và chấn thương 

phần mềm ở vai phải, B cầm khúc cây đánh vào tay và bên hông người của 

Thạch T3, Ú cầm dây thắt lưng đánh 02 cái vào người của Thạch T3, Q và Thảo 

cầm dao tự chế chém vào người của Thạch T3 gây thương tích ở vùng đầu và 

vùng cổ tay trái với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 12%; Thạch T3 cầm 02 vỏ chai bia 

được đập vỡ phần đáy chai đâm vào phía sau lưng bên phải của Nguyễn Văn D 

gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 03%.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20Uy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BB%AFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ho%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ki%E1%BA%BFt%20Th%E1%BB%91ng,%20x%C3%A3%20L%C3%A2m%20Ki%E1%BA%BFt,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Tr%C3%AC,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%E1%BB%B9%20Q%C6%B0%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20Th%E1%BA%A1nh%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20Tam%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20V%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201942%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Long%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n%20B,%20huy%E1%BB%87n%20ch%E1%BB%A3%20M%E1%BB%9Bi,%20t%E1%BB%89nh%20An%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20bu%C3%B4n%20Ea%20Dho,%20x%C3%A3%20C%C6%B0%20P%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Kr%C3%B4ng%20B%C3%BAk,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20X%E1%BB%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Phan%20Thanh%20Hon
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20An%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20t%E1%BA%A1i%20khu%20ph%E1%BB%91%20B%C3%ACnh%20Kh%C3%A1nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kh%C3%A1nh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90T%20747B,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Kh%C3%A1nh%20L%E1%BB%99c,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kh%C3%A1nh%20B%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20Uy%C3%AAn,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7m%20D%C6%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0i%20Phong%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%201,%20x%C3%A3%20T%E1%BA%AFc%20V%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%E1%BB%B9%20Q%C6%B0%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20Th%E1%BA%A1nh%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20Tam%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%E1%BB%B9%20Q%C6%B0%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20Th%E1%BA%A1nh%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20Tam%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Tr%C3%AD%20To%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20%C3%9At%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Trung%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20G%C3%B2%20Quao,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20%C3%9At%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Trung%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20G%C3%B2%20Quao,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Tr%C3%AD%20To%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%82n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7m%20D%C6%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20c%E1%BA%A7m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20To%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7m%20D%C6%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%9At
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7m%20D%C6%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7m%20D%C6%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7m%20D%C6%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
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Như vậy, các bị cáo Nguyễn Văn D, Nguyễn Văn B, Dương Văn Ú và các 

đối tượng tên Lương Trí T7, Â, T8, Q đã có hành vi “Dùng hung khí nguy 

hiểm” là mũ bảo hiểm, cây gỗ, dao tự chế được quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 134 của Bộ luật Hình sự đánh gây thương tích cho Thạch T3 với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 12% nên đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” với tình 

tiết định khung “Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 

mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường 

hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này” theo quy 

định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự. 

Các bị cáo Nguyễn Văn D, Nguyễn Văn B, Dương Văn Ú, T, Nguyễn Hoài 

P và các đối tượng tên Lương Trí T7, Â, T8, Q cùng đánh nhau trên trục đường 

chính thuộc đường Đ, đoạn đường có nhiều phương tiện đang lưu thông qua lại, 

có nhiều cơ sở kinh doanh và nhà dân sinh sống xung quanh đã gây ảnh hưởng 

trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương, gây ảnh 

hưởng xấu đến tinh thần và đời sống của người dân nên đủ yếu tố cấu thành tội 

“Gây rối trật tự công cộng” với tình tiết định khung “Dùng vũ khí, hung khí hoặc 

có hành vi phá phách” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 của Bộ luật 

Hình sự.  

Do vậy, Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương truy tố các bị cáo Nguyễn Văn D, Nguyễn Văn B, Dương Văn Ú, 

Thạch T3 và Nguyễn Hoài P theo tội danh và điều khoản như trên là có căn cứ, 

đúng pháp luật. 

 4  Đối với Lương Trí T7 đã bỏ trốn và bị truy nã nên Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an thành phố T tách vụ án để xử lý sau là đúng quy định tại khoản 

2 Điều 170 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

 5  Đối với các đối tượng tên Â, T8, Q: do chưa xác định được lai lịch nên 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố T đã tách hành vi và tài liệu liên 

quan đến Â, T8, Q để tiếp tục điều tra là đúng quy định tại khoản 2 Điều 170 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

 6  Đối với Nguyễn Hoàng T6: khi bị Thạch T3 và Nguyễn Hoài P đánh, 

T6 đã chạy về phòng trọ, không tham gia vào việc đánh nhau nên Cơ quan cảnh 

sát điều tra Công an thành phố T không xử lý đối với Nguyễn Hoàng T6 là đúng 

quy định.  

 7  Hành vi của các bị cáo Nguyễn Văn D, Nguyễn Văn B, Dương Văn Ú, 

Thạch T3 và Nguyễn Hoài P đánh nhau trên trục đường chính, tại khu vực đông 

dân cư, có nhiều phương tiện đi lại là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến 

quyền bất khả xâm phạm về sức khỏe của bị hại được pháp luật bảo vệ và gây 

hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh 

trật tự tại địa phương nên cần có mức hình phạt nghiêm, tương xứng với tính 

chất, mức độ, hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện; cách ly bị cáo ra khỏi xã 

hội một thời gian để có tác dụng răn đe, cải tạo, giáo dục đối với bị cáo, đồng 

thời phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội.  

 8  Về tính chất, vai trò thực hiện hành vi phạm tội:  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20%C3%9At%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Trung%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20G%C3%B2%20Quao,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
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Vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn, các bị cáo cùng nhau thực hiện 

tội phạm, không có sự phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể, không có sự bàn bạc 

trước. Trong đó: các bị cáo Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn D và Dương Văn Ú chỉ 

dùng nón bảo hiểm và khúc cây đánh Thạch Tú nên gây thương tích không lớn; 

thương tích của Thạch T3 chủ yếu do đối tượng tên T8 và Q gây ra bằng dao tự 

chế. Do vậy, các bị cáo Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn D và Dương Văn Ú phải 

chịu mức hình phạt ngang nhau. 

 9  Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có. 

 10  Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Đối với các bị cáo Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn D và Dương Văn Ú: quá 

trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải về hành vi phạm tội của mình; đã bồi thường thiệt hại cho bị hại và bị hại 

xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

Đối với các bị cáo Thạch T3 và Nguyễn Hoài P: quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, các bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi 

phạm tội của mình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 

1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

 11  Đối chiếu với các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, 

tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như nhân thân của các bị cáo, Hội đồng 

xét xử xét thấy, mức hình phạt đại diện Viện Kiểm sát đề nghị áp dụng đối với 

các bị cáo Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn D, Dương Văn Ú về tội “Cố ý gây 

thương tích” và các bị cáo Thạch T3, Nguyễn Hoài P về tội “Gây rối trật tự công 

cộng” là phù hợp. Riêng mức hình phạt đề nghị áp dụng đối với các bị cáo 

Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn D, Dương Văn Ú về tội “Gây rối trật tự công cộng” 

là chưa phù hợp. Xét thấy, tất cả các bị cáo đều cùng rượt đuổi, đánh nhau trên 

trục đường chính, tại khu vực đông dân cư gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự 

tại địa phương nên phải xử mức hình phạt bằng nhau về tội “Gây rối trật tự công 

cộng”. 

 12  Về xử lý vật chứng:  

Đối với 01 sợi dây thắt lưng có phần đầu bằng kim loại, rộng 04cm, phần 

dây màu đen dài 108cm, rộng 3,5cm; 01 dao có chiều dài 38cm, trong đó cán 

dao bằng gỗ dài 12,5cm, lưỡi dao bằng kim loại màu đen dài 25cm đã qua sử 

dụng là công cụ các bị cáo thực hiện tội phạm và không còn giá trị sử dụng nên 

cần tịch thu tiêu hủy theo điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Đối với xe môtô nhãn hiệu Honda Winner, biển số 68E1-246.26 do bị cáo 

Dương Văn Ú đứng tên chủ sở hữu, bị cáo Ú sử dụng xe làm phương tiện đi 

thực hiện tội phạm nên cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước theo điểm a 

khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Đối với xe môtô nhãn hiệu Vision, biển số 47U1-085.44 do bà Trần Thị 

T1 là vợ của bị cáo Nguyễn Văn B đứng tên chủ sở hữu, bị cáo B tự ý lấy xe đi 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20%C3%9At%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Trung%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20G%C3%B2%20Quao,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7m%20D%C6%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20%C3%9At%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Trung%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20G%C3%B2%20Quao,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20%C3%9At%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Trung%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20G%C3%B2%20Quao,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7m%20D%C6%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0i%20Phong%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%201,%20x%C3%A3%20T%E1%BA%AFc%20V%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20%C3%9At%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Trung%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20G%C3%B2%20Quao,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7m%20D%C6%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0i%20Phong%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%201,%20x%C3%A3%20T%E1%BA%AFc%20V%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20%C3%9At%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Trung%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20G%C3%B2%20Quao,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20%C3%9At%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Trung%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20G%C3%B2%20Quao,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%9At
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20bu%C3%B4n%20Ea%20Dho,%20x%C3%A3%20C%C6%B0%20P%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Kr%C3%B4ng%20B%C3%BAk,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20bu%C3%B4n%20Ea%20Dho,%20x%C3%A3%20C%C6%B0%20P%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Kr%C3%B4ng%20B%C3%BAk,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A9
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thực hiện tội phạm thì bà T1 không biết nên cần trả lại xe cho bà T1 theo quy 

định tại điểm b khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.   

Đối với xe môtô nhãn hiệu Wave biển số 67N2-6035 do ông Nguyễn 

Thanh V, sinh năm 1942 đứng tên chủ sở hữu, ông V xác định đã bán xe cho 

một người nam thanh niên không rõ lai lịch từ năm 2015 với giá khoảng 

8.000.000 đồng; bị cáo Nguyễn Văn D khai nhận xe môtô nêu trên do D mua lại 

nhưng giấy tờ xe đã mất nên cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước theo 

điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trường hợp có tranh 

chấp thì khởi kiện thành vụ án dân sự khác. 

 13  Về trách nhiệm dân sự: các bị cáo Nguyễn Văn D, Nguyễn Văn B và 

Dương Văn Ú đã liên đới bồi thường cho Thạch T3 số tiền 70.000.000 đồng; bồi 

thương cho Nguyễn Văn H4 số tiền 2.000.000 đồng. Thạch T3 và Nguyễn Văn 

H4 đã nhận tiền và không yêu cầu bồi thường thêm nên Hội đồng xét xử không 

xem xét. 

 14  Về án phí sơ thẩm: các bị cáo phạm tội và bị kết án nên phải chịu án 

phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn D, Nguyễn Văn B và Dương Văn Ú 

phạm tội “Cố ý gây thương tích” và tội“Gây rối trật tự công cộng”. 

Tuyên bố các bị cáo Thạch T3 và Nguyễn Hoài P phạm tội “Gây rối trật 

tự công cộng”. 

1. Về trách nhiệm hình sự:  

1.1. Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b khoản 2 Điều 318; các điểm 

b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; các Điều 17, 38, 55 và 58 của Bộ luật Hình sự: 

xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích” và 02 (hai) năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.  

Tổng hợp hình phạt, bị cáo Nguyễn Văn D phải chấp hành hình phạt 

chung là 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày 17/4/2024. 

1.2. Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b khoản 2 Điều 318; các điểm 

b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; các Điều 17, 38, 55 và 58 của Bộ luật Hình sự: 

xử phạt bị cáo Nguyễn Văn B 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích” và 02 (hai) năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.  

Tổng hợp hình phạt, bị cáo Nguyễn Văn B phải chấp hành hình phạt 

chung là 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày 18/4/2024. 

1.3. Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b khoản 2 Điều 318; các điểm 

b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; các Điều 17, 38, 55, và 58 của Bộ luật Hình 

sự: xử phạt bị cáo Dương Văn Ú 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích” và 02 (hai) năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20V%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201942%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Long%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n%20B,%20huy%E1%BB%87n%20ch%E1%BB%A3%20M%E1%BB%9Bi,%20t%E1%BB%89nh%20An%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20V%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201942%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Long%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n%20B,%20huy%E1%BB%87n%20ch%E1%BB%A3%20M%E1%BB%9Bi,%20t%E1%BB%89nh%20An%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20%C3%9At%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Trung%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20G%C3%B2%20Quao,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7m%20D%C6%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ho%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ki%E1%BA%BFt%20Th%E1%BB%91ng,%20x%C3%A3%20L%C3%A2m%20Ki%E1%BA%BFt,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Tr%C3%AC,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7m%20D%C6%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ho%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ki%E1%BA%BFt%20Th%E1%BB%91ng,%20x%C3%A3%20L%C3%A2m%20Ki%E1%BA%BFt,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Tr%C3%AC,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ho%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ki%E1%BA%BFt%20Th%E1%BB%91ng,%20x%C3%A3%20L%C3%A2m%20Ki%E1%BA%BFt,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Tr%C3%AC,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20%C3%9At%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Trung%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20G%C3%B2%20Quao,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7m%20D%C6%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0i%20Phong%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%201,%20x%C3%A3%20T%E1%BA%AFc%20V%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20%C3%9At%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Trung%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20G%C3%B2%20Quao,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
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Tổng hợp hình phạt, bị cáo Dương Văn Ú phải chấp hành hình phạt chung 

là 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

16/4/2024. 

1.4. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 Điều 51; các Điều 

17, 38 và 58 của Bộ luật Hình sự: xử phạt bị cáo Thạch T3 02 (hai) năm tù về tội 

“Gây rối trật tự công cộng”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

17/4/2024. 

1.5. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 Điều 51; các Điều 

17, 38 và 58 của Bộ luật Hình sự: xử phạt bị cáo Nguyễn Hoài P 02 (hai) năm tù 

về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

30/9/2024. 

2. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:  

Căn cứ Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự; các Điều 47 và 48 của Bộ 

luật Hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) sợi dây thắt lưng có phần đầu bằng kim loại, 

rộng 04cm, phần dây màu đen dài 108cm, rộng 3,5cm; 01 (một) dao có chiều dài 

38cm, trong đó cán dao bằng gỗ dài 12,5cm, lưỡi dao bằng kim loại màu đen dài 

25cm đã qua sử dụng. 

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 (một) xe môtô nhãn hiệu 

Winner, biển số 68E1-246.26 màu xanh – trắng – đen, hiện trạng: có một gương 

chiếu hậu bên trái, không chìa khóa, số khung: 036205, số máy: 1057434, tài sản 

đã qua sử dụng và 01 (một) xe môtô nhãn hiệu Wave biển số 67N2-6035 màu 

đỏ, hiện trạng: không có gương chiếu hậu, số khung: 538653, số máy: 0424438, 

tài sản đã qua sử dụng. 

Trả lại cho bà Trần Thị T1 01 (một) xe môtô nhãn hiệu Vision, biển số 

47U1-085.44 màu xanh, hiện trạng: có 02 gương chiếu hậu, số khung: 538653, 

số máy: 0424438, tài sản đã qua sử dụng. 

(Theo Biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 24/3/2025). 

3. Về án phí hình sự sơ thẩm:  

Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 

14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. 

Buộc các bị cáo Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn D, Dương Văn Ú, Thạch T3 

và Nguyễn Hoài P, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo và bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ 

án vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết công khai theo quy 

định. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20%C3%9At%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Trung%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20G%C3%B2%20Quao,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7m%20D%C6%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0i%20Phong%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%201,%20x%C3%A3%20T%E1%BA%AFc%20V%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20bu%C3%B4n%20Ea%20Dho,%20x%C3%A3%20C%C6%B0%20P%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Kr%C3%B4ng%20B%C3%BAk,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20M%C6%B0%C6%A1ng%20Khai,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20T%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20%C3%9At%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Trung%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20G%C3%B2%20Quao,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A7m%20D%C6%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0i%20Phong%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%201,%20x%C3%A3%20T%E1%BA%AFc%20V%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
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Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bình Dương; 

- VKSND tỉnh Bình Dương; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; 

- PV06 - Công an tỉnh Bình Dương; 

- VKSND thành phố Tân Uyên; 

- Chi cục THADS thành phố Tân Uyên; 

- Người tham gia tố tụng (11); 

- Lưu: Văn thư, hồ sơ, 19. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Hiền 

 

 


